
Phụ lục I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC THỦY SẢN,  

KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN  THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG,  

UBND CẤP XÃ TỈNH LẠNG SƠN 

(Kèm theo Quyết định số  1466/QĐ-UBND ngày  29 /6/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn) 

 

Phần I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (07 TTHC) 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN (02 TTHC) 

TT Tên thủ tục hành chính 
Thời hạn giải 

quyết 
Địa điểm thực hiện Cách thức thực hiện Căn cứ pháp lý 

01 

Phê duyệt nội dung trao 

đổi thông tin, dữ liệu khí 

tượng thủy văn, giám sát 

biến đổi khí hậu với tổ 

chức quốc tế, tổ chức, cá 

nhân nước ngoài không 

thuộc điều ước quốc tế 

mà Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam là thành 

viên đối với thông tin, 

dữ liệu khí tượng thủy 

văn, giám sát biến đổi 

khí hậu trong địa giới 

hành chính của tỉnh. 

12 ngày làm 

việc 

 

- Cơ quan, đơn vị 

tiếp nhận và trả kết 

quả:  Trung tâm phục 

vụ Hành chính công 

tỉnh Lạng Sơn. Địa 

chỉ: phố Dã Tượng, 

phường Lương Văn 

Tri, tỉnh Lạng Sơn; 

- Cơ quan thực hiện: 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường; 

 

- Tiếp nhận hồ sơ trực 

tiếp; 

- Tiếp nhận và trả kết 

quả qua dịch vụ bưu 

chính công ích; 

- Tiếp nhận hồ sơ qua 

dịch vụ công trực tuyến 

tại địa chỉ 

https://dichvucong.gov.

vn 

- Luật Khí tượng thủy văn 2015; 

- Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 

tháng 5 năm 2016 của Chính phủ; 

- Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15 

tháng 4 năm 2020 của Chính phủ; 

- Khoản 9 Điều 8 Nghị định số 

22/2023/NĐ-CP ngày 12 thàng 5 năm 

2023 của Chính phủ; 

- Điều 50 Nghị định số 136/2025/NĐ-

CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ 

- Điều 3 Thông tư số 21/2025/TT-

BNNMT ngày 19 tháng 6 năm 2025 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường. 

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh.html
https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh.html
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-38-2016-nd-cp-huong-dan-luat-khi-tuong-thuy-van-313792.aspx


 

 

2 

 

 

 

02 

Phê duyệt kế hoạch tác 

động vào thời tiết trong 

địa giới hành chính của 

tỉnh. 

19 ngày kể từ 

ngày nhận 

được đầy đủ 

hồ sơ hợp lệ 

- Cơ quan, đơn vị 

tiếp nhận và trả kết 

quả:  Trung tâm phục 

vụ Hành chính công 

tỉnh Lạng Sơn. Địa 

chỉ: phố Dã Tượng, 

phường Lương Văn 

Tri, tỉnh Lạng Sơn; 

- Cơ quan thực hiện: 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường; 

 

- Tiếp nhận hồ sơ trực 

tiếp; 

- Tiếp nhận và trả kết 

quả qua dịch vụ bưu 

chính công ích; 

- Tiếp nhận hồ sơ qua 

dịch vụ công trực tuyến 

tại địa chỉ 

https://dichvucong.gov.

vn 

- Điều 44 Luật Khí tượng thủy 

văn 2015; 

- Thông tư số 09/2016/TT-

BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 

2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường; 

- Khoản 5 Điều 1 Thông tư số 

11/2022/TT-BTNMT ngày 20 

tháng 10 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường; 

- Điều 48, Điều 49 Nghị định số 

136/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 

6 năm 2025 của Chính phủ; 

- Điều 4 Thông tư số 

21/2025/TT-BNNMT ngày 19 

tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

 

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh.html
https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh.html
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B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC THỦY SẢN (05 TTHC) 

 

                                              
1 Phần in nghiêng là tên văn bản quy định nội dung sửa đổi, bổ sung. 

TT 
Số hồ sơ 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn 

giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý1 

1 1.004943 
Công nhận kết quả khảo 

nghiệm giống thủy sản 

16 ngày 

làm việc 

- Cơ quan tiếp 

nhận và trả kết 

quả:  Trung tâm 

Phục vụ hành chính 

công tỉnh Lạng Sơn. 

Địa chỉ: Phố Dã 

Tượng, phường 

Lương Văn Tri, tỉnh 

Lạng Sơn. 

- Cơ quan thực 

hiện: Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường tỉnh Lạng 

Sơn. 

- Tiếp nhận hồ sơ và trả 

kết quả trực tiếp. 

- Tiếp nhận hồ sơ và trả 

kết quả qua dịch vụ 

bưu chính công ích 

- Tiếp nhận hồ sơ trực 

tuyến tại địa chỉ: 

https://dichvucong.gov.

vn 

 

- Luật Thủy sản năm 2017;  

- Nghị định số 26/2019/NĐ-

CP;  

- Nghị định số 37/2024/NĐ-

CP; 

- Nghị định số 35/2025/NĐ-

CP; 

- Khoản 1 Điều 19 Nghị định 

số 136/2025/NĐ-CP 

- Điều 4 Thông tư số 

10/2025/TT-BNNMT  

 

2 1.004794 

Cấp phép nhập khẩu 

thức ăn thủy sản, sản 

phẩm xử lý môi trường 

nuôi trồng thủy sản để 

nghiên cứu khoa học, 

trưng bày tại hội chợ, 

triển lãm 

04 ngày 

làm việc  

3 1.004683 

Công nhận kết quả khảo 

nghiệm thức ăn thuỷ sản, 

sản phẩm xử lý môi 

trường nuôi trồng thuỷ 

sản 

20 ngày 

làm việc 

https://dichvucong.langson.gov.vn/
https://dichvucong.langson.gov.vn/


 

 

4 

 

4 2.001694 

Cấp phép nhập khẩu 

giống thủy sản không có 

tên trong Danh mục loài 

thuỷ sản được phép kinh 

doanh tại Việt Nam để 

nghiên cứu khoa học, 

trưng bày tại hội chợ, 

triển lãm 

04 ngày 

làm việc 

- Cơ quan tiếp 

nhận và trả kết 

quả:  Trung tâm 

Phục vụ hành chính 

công tỉnh Lạng Sơn. 

Địa chỉ: Phố Dã 

Tượng, phường 

Lương Văn Tri, tỉnh 

Lạng Sơn. 

- Cơ quan thực 

hiện: Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường tỉnh Lạng 

Sơn. 

- Tiếp nhận hồ sơ và trả 

kết quả trực tiếp. 

- Tiếp nhận hồ sơ và trả 

kết quả qua dịch vụ 

bưu chính công ích 

- Tiếp nhận hồ sơ trực 

tuyến tại địa chỉ: 

https://dichvucong.gov.

vn 

 

- Luật Thủy sản năm 2017;  

- Nghị định số 26/2019/NĐ-

CP  

- Nghị định số 37/2024/NĐ-

CP 

- Nghị định số 35/2025/NĐ-

CP 

- Khoản 1 Điều 18 Nghị định 

số 136/2025/NĐ-CP 

- Điều 3 Thông tư số 

10/2025/TT-BNNMT 

5 1.003851 

Cấp văn bản chấp thuận 

khai thác loài thuỷ sản 

nguy cấp, quý, hiếm (để 

mục đích bảo tồn, nghiên 

cứu khoa học, nghiên 

cứu tạo nguồn giống ban 

đầu hoặc để hợp tác quốc 

tế) 

15 ngày 

làm việc 

- Khoản 4 Điều 19 Nghị định 

số 136/2025/NĐ-CP 

- Điều 11 Thông tư số 

10/2025/TT-BNNMT 

https://dichvucong.langson.gov.vn/
https://dichvucong.langson.gov.vn/
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Phần II.  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CẤP XÃ LĨNH VỰC THỦY SẢN(02 TTHC) 

TT 
Số hồ sơ 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm thực 

hiện 

Cách thức  thực 

hiện 
Căn cứ pháp lý 

1 
1.00395

6 

Công nhận và giao 

quyền quản lý cho tổ 

chức cộng đồng (thuộc 

địa bàn quản lý) 

35 ngày làm việc 

- Cơ quan tiếp 

nhận và trả kết 

quả: Trung tâm 

phục vụ Hành 

chính công cấp 

xã. 

- Cơ quan thực 

hiện: Chủ tịch 

UBND cấp xã. 

- Tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả trực 

tiếp; 

- Tiếp nhận và trả 

kết quả qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích; 

- Tiếp nhận hồ sơ 

qua dịch vụ công 

trực tuyến tại địa 

chỉ: 

https://dichvucon

g.gov.vn 

- Luật Thủy sản năm 2017;  

- Nghị định số 

26/2019/NĐ-CP  

- Khoản 2 Điều 8 Nghị 

định số 131/2025/NĐ-CP  

- Thông tư số 10/2025/TT-

BNNMT 

2 
1.00449

8 

Sửa đổi, bổ sung nội 

dung quyết định công 

nhận và giao quyền 

quản lý cho tổ chức 

cộng đồng (thuộc địa 

bàn quản lý) 

- Đối với trường hợp đổi tên 

tổ chức cộng đồng; người 

đại diện tổ chức cộng đồng; 

quy chế hoạt động của tổ 

chức cộng đồng: 05 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ; 

- Đối với trường hợp sửa 

đổi, bổ sung vị trí, ranh giới 

khu vực địa lý được giao; 

phạm vi quyền được giao; 

phương án bảo vệ và khai 

thác nguồn lợi thủy sản: 35 

ngày làm việc 

- Luật Thủy sản năm 2017;  

- Nghị định số 

26/2019/NĐ-CP  

- Khoản 3 Điều 8 Nghị 

định số 131/2025/NĐ-CP  

- Thông tư số 

10/2025/TT-BNNMT 

 
 

 

 

https://dichvucong.langson.gov.vn/
https://dichvucong.langson.gov.vn/
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